
FCPS-ES-Core Subject Handouts-Grade 1-Language Arts-Writing  

Văn Chương: Truyền Thông Lớp 1 
Nhìn Qua một Năm 

Ngôn Ngữ Nói Viết 

 Nội Dung Diễn Tiến 

Viết Theo Nhiều Loại: 
 Bản kê 
 Thơ tín 
 Chuyện 

 

 Báo cáo ngắn 
 Lời nhắn 
 Thơ 

Sử Dụng các Thành Tố của Nghệ Thuật Tác Giả: 
 Dùng các từ ngữ mô 

tả 
 

 Viết các câu chuyện 
có một phần đầu, 
giữa, và cuối 

Chữ Viết Tay: 

Tham Gia Thảo Luận Nhóm: 
 Sáng tạo các câu chuyện 
 Kể lại các câu chuyện và biến cố theo thứ tự hợp lý 
 Phản ứng đối với các câu chuyện và thơ 
 Tham gia đọc hợp xướng, đọc chia sẻ, và các 

bản kịch 
 Đặt và đáp lại các câu hỏi 
 Diễn đạt ý rõ ràng; giữ nội trong đề tài 
 Khởi xướng và duy trì cuộc đàm toại với các 

bạn đồng lứa và người lớn 
 Nói rõ ràng, với một âm thanh và nhịp độ thích hợp 
 Thuyết phục người khác 

 
Nhận Biết các Âm: 

 Nhận biết và vận dụng các âm vị 
 Nhận biết cấu tạo và vần của các từ ngữ 
 Sáng tạo các vần điệu từ ngữ 
 Phối hợp các âm để tạo thành phần của từ và từ 

 
Nới Rộng và Dùng Từ Vựng: 

 Học và dùng các từ ngữ mới 
 Dùng từ vựng cá biệt 

 
Tích Cực Lắng Nghe: 

 Lắng nghe các chuyện và thơ 
 Lắng nghe người khác và theo luân phiên chờ 

tới lượt mình 
 Tuân theo và đưa ra các lời chỉ dẫn hai bước đơn giản 

 

 Học và dùng kiểu 
bản viết tay  

 Chừa khoảng cách 
giữa các từ và câu 

Bố Cục: 
 Khai triển ý kiến và chọn đề tài 
 Nói, vẽ, hay dùng cách sắp xếp linh hoạt để 

trù hoạch 
 
Sơ Thảo: 

 Đặt trọng tâm vào một đề tài 
 Lắng nghe âm trong các từ ngữ để đánh vần 

theo âm 
 
Duyệt Sửa: 

 Duyệt sửa lại nội dụng bằng cách thêm vào 
các thông tin 

 Bắt đầu lưu ý tới độc giả 
 Dùng các kỹ thuật trợ giúp viết sẵn có 

 
Duyệt Lại: 

 Viết các thị từ rất thường xảy ra cho đúng 
chính tả 

 Viết toàn câu văn đơn 
 Bắt đầu câu văn với chữ hoa và dùng chấm 

hết 
 Dùng các nguồn trợ sẵn có để viết theo chính 

tả 
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